
 

 

PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ CỦA CĂN HỘ 

(đính kèm theo Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ Chung Cư được hình thành trong 

tương lai số….. ngày …. tháng …. năm …….) 

 

STT NỘI DUNG QUY CÁCH 
SỐ 

LƯỢNG 

Tình 

trạng 

GHI 

CHÚ 

SÀN 

1 Phòng khách gạch Taicera 60x60   mới   

2 Phòng làm việc gạch Taicera 60x60   mới   

3 Bếp gạch Taicera 60x60   mới   

4 Khu vệ sinh gạch Taicera 60x60   mới   

5 Ban công gạch Taicera 60x60   mới   

6 Phòng ngủ gạch Taicera 60x60   mới   

TƯỜNG 

7 

Phòng khách, phòng ngủ, 

hành lang, phòng làm việc, 

bếp sơn trắng   

mới 

  

8 Khu vệ sinh( phòng tắm lớn 

nhỏ) ốp gạch cao 2m2   
mới 

  

9 Ban công     mới   

TRẦN 

10 Phòng khách, phòng ngủ sơn trắng   mới   

11 Khu vệ sinh thạch cao   mới   

12 Ban công sơn trắng   mới   

CỬA ĐI VÀ CỬA SỔ 

13 Cửa sổ cửa nhôm xinfa   mới   

14 Cửa đi chính cửa thép chống cháy   mới   

15 Cửa ban công cửa nhôm xinfa   mới   

16 
Cửa ngăn phòng ngủ, vệ 

sinh cửa nhôm xinfa   
mới 

  

17 Phụ kiện cửa kin long   mới   

BẾP 

18 

Tủ bếp dưới 

gỗ mdf chống ẩm, bề 

mặt phủ melamine, vân 

gỗ, chống trày, chống 

xước   

mới 

  

19 Bồn rửa chén + vòi     mới   

20 Mặt đá bếp đá trắng suối lâu   mới   

21 Gạch ốp bếp Gạch men 30x60   mới   

KHU VỆ SINH 
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22 Bồn vệ sinh 

Asahi 

Eito/Caesar/Inax/Thiên 

Thanh/Viglacera   

mới 

  

23 Lavabo chân treo 

Asahi 

Eito/Caesar/Inax/Thiên 

Thanh/Viglacera   

mới 

  

24 Máy nước nóng trực tiếp 

Asahi 

Eito/Caesar/Inax/Thiên 

Thanh/Viglacera   

mới 

  

25 Vòi hồ 

Asahi 

Eito/Caesar/Inax/Thiên 

Thanh/Viglacera   

mới 

  

THIẾT BỊ ĐIỆN 

26 Tủ điện 9 cực sino     mới   

27 CB đôi 40A     mới   

28 CB đôi 25A/32A     mới   

29 CB đơn 20A     mới   

30 CB đơn 25A     mới   

31 CB cóc 20A     mới   

32 CB cóc 30A     mới   

33 Mặt nạ + cùm     mới   

34 Công tắc      mới   

35 Công tắc đảo     mới   

36 Mặt 1     mới   

37 Mặt 2     mới   

38 Ổ cắm     mới   

39 Ổ cắm tivi     mới   

40 Đế âm     mới   

41 Đế nổi     mới   

42 Đèn led 0.6 m     mới   

43 Đèn led 1.2m     mới   

ĐIỆN NHẸ 

44 Dây cáp quang VNPT   mới   

NƯỚC 

45 Đồng hồ nước  Atlantis   mới   

KHÁC 

46 ……………         

 

* Ghi chú:  Trường hợp thay đổi trang thiết bị, vật liệu hoàn thiện bên trong căn 

hộ (bao gồm cả trang thiết bị, vật liệu tương đương) thì phải có sự thỏa thuận 

bằng văn bản với Bên Mua. 
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